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I. Nội dung kiến thức cần ôn tập 

1. Các đơn vị kiến thức đã học từ tuần 01 đến tuần 14 

- Bài 1: Thông tin và dữ liệu. 

- Bài 2: Xử lí thông tin. 

- Bài 3: Thông tin trong máy tính. 

- Bài 4: Mạng máy tính. 

- Bài 5: Internet. 

- Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu. 

- Bài 7: Tìm kiếm thông tin trên Internet. 

- Bài 8: Thư điện tử. 

2. Một số câu hỏi trọng tâm: 

Câu 1: Internet là gì? Nêu các đặc điểm và lợi ích của Internet? 

Câu 2: Phòng thư viện của trường có 5 máy tính cần kết nối thành một mạng. Em hãy vẽ hai 

cách để kết nối chúng thành một mạng?  

Câu 3: Thư điện tử là gì? Hãy nêu ưu điểm và nhược điểm của dịch vụ thư điện tử?  

Câu 4: Trình duyệt là gì? Kể tên một số trình duyệt mà em biết? 

Câu 5: Máy tìm kiếm là gì? Từ khóa là gì? 

II. Một số dạng bài tập mình họa.  

Chọn đáp án đúng nhất. 

Câu 1: Phần mềm giúp người sử dụng truy cập các trang web trên Internet gọi là gì? 

A. Trình duyệt web.  B. Địa chỉ web. C. Website.  D. Công cụ tìm kiếm. 

Câu 2: Địa chỉ trang web nào sau đây là hợp lệ? 

A. https://www.tienphong.vn   C. https://haiha002@gmail.com 

B. www\\tienphong.vn    D. https\\:www.tienphong.vn 

Câu 3: Máy tìm kiếm là gì? 

A. Một chương trình bảo vệ máy tính khỏi virus. 

B. Một chương trình sắp xếp dữ liệu trên máy tính của bạn. 

C. Một động cơ cung cấp sức mạnh cho Internet. 

D. Một website đặc biệt hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet. 

Câu 4: Kết quả của việc tìm kiếm bằng máy tìm kiếm là 

A. Danh sách tên tác giả các bài viết có chứa từ khóa tìm kiếm. 

B. Danh sách các liên kết trỏ đến trang web có chứa từ khóa tìm kiếm. 

C. Danh sách trang chủ của các website có liên quan. 

D. Nội dung của một trang web có chứa từ khóa tìm kiếm. 

Câu 5: Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng 

A. Dữ liệu  B. Dãy bit   C. Số thập phân  D. Các kí tự 

 

Câu 6: Một bit được biểu diễn bằng 

A. Một chữ cái B. Một kí hiệu đặc biệt C. Kí hiệu 0 hoặc 1  D. Chữ số bất kì. 

Câu 7: Các hoạt động xử lí thông tin gồm: 

A. Đầu vào, đầu ra.    B. Thu nhận, xử lí, lưu trữ, truyền. 

https://www.tienphong.vn/
https://haiha002@gmail.com
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C. Nhìn, nghe, suy đoán, kết luận.  D. Mở bài, thân bài, kết luận. 

Câu 8: Mạng máy tính gồm các thành phần: 

A. Máy tính và thiết bị kết nối. 

B. Thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối. 

C. Thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối và phần mềm mạng. 

D. Máy tính và phần mềm mạng. 

Câu 9: Trình bày cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát: 

A. < lop9b > @ < yahoo.com >    B. <Tên đăng nhập>@ < 

gmail.com.vn> 

C. < Tên đăng nhập>@<Địa chỉ máy chủ thư điện tử> D. <Tên đăng nhập>@<gmail.com> 

Câu 10: Trong bức thư gửi bố, Hà kể bố nghe tình hình mọi việc ở nhà. Lúc này tờ giấy đóng 

vai trò là: 

A. Thông tin B. Dữ liệu C. Vật mang tin D. Thông tin và dữ liệu 

Câu 11: Các thao tác lập luận, giải thích, phân tích, phán đoán, tưởng tượng… con người 

được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin? 

A. Thu nhận  B. Lưu trữ  C. Xử lí   D. Truyền 

Câu 12: Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị đầu cuối? 

A. Máy tính  B. Máy in  C. Bộ chuyển mạch  D. Máy quét 

Câu 13: Trong trang web, liên kết (hay siêu liên kết) là gì? 

A. Là một thành phần trong trang web trỏ đến vị trí khác cùng trang web đó hoặc trỏ đến một 

trang web khác. 

B. Là nội dung được thể hiện trên trình duyệt. 

C. Là địa chỉ của một trang web. 

D. Là địa chỉ thư điện tử. 

Câu 14: Trong các tên sau đây, tên nào không phải tên của trình duyệt web? 

A. Internet Explorer. B. Mozilla Firefox.   C. Google Chrome. D. Windows 

Explore. 

Câu 15: Để tìm kiếm thông tin về virus Corona, em sử dụng từ khóa nào sau đây để thu hẹp 

phạm vi tìm kiếm 

A. Corona.  B. Virus Corona. C. “Virus Corona”    D. “Virus”+”Corona” 

Câu 16: Thông tin là gì? 

A. Các văn bản và số liệu 

B. Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.  

C. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh 

D. Hình ảnh, âm thanh, tệp tin 

Câu 17: Phương án nào sau đây là thông tin? 

A. Các con số thu thập được qua cuộc điều tra dẫn số. 

B. Kiến thức về phân bổ dân số. 

C. Phiếu điều tra dân số. 

D. Tệp lưu trữ tài liệu về điều tra dân số. 

Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng về lợi ích của thông tin? 

A. Có độ tin cậy cao, đam lại hiểu biết cho con người. 

B. Đem lại hiểu biết cho con người, không phục thuộc vào dữ liệu. 

C. Có độ tin cậy cao, không phụ thuộc vào dữ liệu. 

D. Đem lại hiểu biết và giúp con người có nhưng lựa chọn tốt. 
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Câu 19: Máy tính gồm có bao nhiêu thành phần thực hiện các hoạt động xử lý thông tin 

A. 2   B. 3    C. 4   D. 5 

Câu 20: Bàn phím, chuột, máy quét và webcam là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy 

tính? 

A. Thiết bị ra  B. Thiết bị lưu trữ  C. Thiết bị vào D. Bộ nhớ 

Câu 21: Số 9 được mã hóa trong hệ nhị phân là: 

A. 1011   B. 1010    C. 1101   D. 1001 

Câu 22: Nút trên trình duyệt web có nghĩa là: 

A. Xem lại trang hiện tại.    C. Đi đến trang liền sau. 

B. Quay về trang liền trước.   D. Quay về trang chủ. 

Câu 23: Để thực hiện thao tác tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm ta thực hiện qua mấy 

bước? 

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

Câu 24: Bố trí máy tính trong mạng có thể là: 

A. Đường thẳng B. Vòng C. Hình sao  D. Đường thẳng, vòng, hình sao 

Câu 25: Nếu một bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động có dung lượng khoảng 1.5 

MB thì với dung lượng còn trống khoảng 3GB thì điện thoại có thể chứa bao nhiêu bức ảnh 

như vậy? 

A. 5120  B. 2560  C. 2048  D. 1280 

Câu 26: Dịch vụ thư điện tử cung cấp các chức năng: 

A. Soạn, gửi thư. 

B. Nhận và chuyển tiếp thư. 

C. Lưu trữ và quả lí thư điện tử. 

D. Soạn, gửi, nhận, chuyển tiếp, lưu trữ và quản lí thư điện tử. 

Câu 27: Ghép mỗi ô ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải cho phù hợp. 

1) Thiết bị vào a) Gồm các bộ phận của máy tính có nhiệm vụ lưu trữ thông 

tin. 

2) Thiết bị ra b) Gồm các bộ phận của máy tính thực hiện tất cả các tính 

toán và xử lí dữ liệu. 

3) Bộ nhớ c) Gồm các bộ phận của máy tính có nhiệm vụ thu nhận 

thông tin vào máy tính. 

4) Bộ xử lí d) Gồm các bộ phận của máy tính có nhiệm vụ giúp người sử 

dụng tiếp nhận thông tin từ máy tính. 

 

Chọn cách ghép đúng trong các cách ghép sau: 

A. 1a, 2b, 3c, 4d    C. 1c, 2d, 3a, 4b 

B. 1b, 2c, 3a, 4d    D. 1d, 2a, 3b, 4c 

Câu 28: Ghép mỗi ý ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải cho phù hợp. 

1. Em có thể tìm kiếm thông tin trên 

internet 

a. liên kết trỏ đến các trang web có chứa từ 

khóa đó 

2. Kết quả tìm kiếm là danh sách b. thu hẹp phạm vi tìm kiếm 

3. Đặt từ khóa trong dấu ngoặc kép để  c. cho việc tìm kiếm nhanh và chính xác hơn 
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4. Chọn từ khóa phù hợp sẽ giúp d. bằng cách sử dụng máy tìm kiếm. 

Chọn cách ghép đúng trong các cách ghép sau: 

A. 1a, 2b, 3c, 4d    C. 1d, 2b, 3a, 4c 

B. 1b, 2c, 3a, 4d    D. 1d, 2a, 3b, 4c 

Câu 29: Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay là? 

A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,… 

B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,… 

C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word,… 

D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,… 

Câu 30: Mỗi website bắt buộc phải có 

A. Tên cá nhân hoặc tổ chức sở hữu. C. Địa chỉ trụ sở của đơn vị sở hữu. 

B. Một địa chỉ truy cập.   D. Địa chỉ thư điện tử. 

 

Yên Viên, ngày 11 tháng 12 năm 2023 

NGƯỜI LẬP NTCM/TTCM DUYỆT BGH DUYỆT 
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